KHBD môn LS-ĐL LỚP 8 (Phân môn LS)                              Năm học 2024-2025   
Ngày soạn: 12/10/2024

CHƯƠNG 2: ĐÔNG NAM Á 
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
BÀI 4: ĐÔNG NAM Á 
TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
Thời lượng: 02 tiết
Tiết theo PPCT: 7,10
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
- Trình bày về những nét chính về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
- Mô tả được những nét cơ bản của cuộc đấu tranh ở các nước Đông Nam Á chống ách đô hộ của thực dân phương Tây.
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: thông qua hoạt động học tập tìm hiểu về bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: thông qua các hoạt động nhóm và hoạt động trao đổi giữa giáo viên và học sinh
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng tự giải quyết vấn đề và sáng tạo trong hoạt động học tập.
- Năng lực đặc thù:
+ Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV. 
+ Biết phản tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định, liên hệ thực tế.
3. Về phẩm chất
- Nhân ái: Cảm thông với nhân dân các dân tộc bị chủ nghĩa thực dân đô hộ.
- Trách nhiệm: Có thái độ phê phán, lên án chủ nghĩa thực dân. 
- Yêu nước: Đồng tình và khâm phục các cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á chốngchủ nghĩa thực dân.
II. Thiết bị và học liệu dạy học
1. Giáo viên.
- Giáo án, SGK Lịch sử và Địa lí 8 – Kết nối tri thức (phần Lịch sử).
- Tranh ảnh liên quan đến bài học.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh
- SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 8 – Kết nối tri thức (phần Lịch sử).
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 7:
	Lớp
	Ngày, tháng, năm
	Số học sinh tham gia

	8A1
	
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.

	8A2
	
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.

	8A3
	
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.


1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học. Giúp khơi gợi tính tò mò của  HS, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ: GV Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu hỏi: Nhìn vào hình lá cờ, trang phục, truyền thống đoán tên quốc gia.
* HS Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS trả lời câu hỏi. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
* Báo cáo, thảo luận:  
- GV Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
-  HS Báo cáo câu trả lời. HS còn lại theo dõi, nhận xét (nếu cần).
* Kết luận, nhận định: Nhận xét câu trả lời của HS, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
	Từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX trong khi các nước châu Âu và Bắc Mỹ đã căn bản hoàn cuộc cách mạng tư sản đó là cách mạng công nghiệp thì các nước châu Á nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng vẫn chìm đắm trong chế độ phong kiến với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Vì vậy, Đông Nam Á sớm trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây. Em biết gì về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á và cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ thực dân của nhân dân các nước này ?
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây
a. Mục tiêu: Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* GV chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS làm việc các nhân quan sát lược đồ các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX và trả lời câu hỏi:
? Sự kiện nào mở đầu quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á? 
[image: ]
? Vì sao khu vực ĐNA trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?
- GV yêu cầu HS quan sát hình 4.2, đọc tài liệu trong SGK, hãy:
? Nêu những nét chính về quá trình xâm nhập của thực dân phương Tây đối với từng nước ĐNA từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX?
? Quốc gia nào không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát lược đồ, đọc tư liệu SGK trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
* Kết luận, nhận định: 
 GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Gợi ý sản phẩm: 
- Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc Ma-lác-ca, làm chủ cửa ngõ đi từ Ấn Độ Dương vào vùng biển Đông. Sự kiện này đã mở đầu quá trình xâm chiếm, áp đặt sự thống trị, biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
- Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không bị chiếm làm thuộc địa của các nước châu Âu.
	
































1. Khái quát quá trình xâm nhập Đông Nam Á của thực dân phương Tây
- Đông Nam Á : Có vị trí địa lí quan trọng. Giàu tài nguyên thiên nhiên. Chế độ phong kiến suy yếu.
- Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, thực dân phương Tây đã từng bước chiếm gần hết các quốc gia trong khu vực.


Tiết 10
	Lớp
	Ngày, tháng, năm
	Số học sinh tham gia

	8A1
	
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.

	8A2
	
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.

	8A3
	
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.


Hoạt động 2.2. Tình hình Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây
a. Mục tiêu: Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* GV chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
Hoàn thành bảng sau về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây
	
	Nội dung

	Chính trị
	

	Kinh tế
	

	Xã hội
	

	Văn hóa
	


* HS thực hiện nhiệm vụ: 
HS quan sát ngữ liệu trong SGK để trả lời câu hỏi.
GV hướng dẫn HS Khai thác tư liệu (tr. 21, SGK) giúp em biết điều gì về chính sách cai trị của chính quyền thực dân ở một số nước Đông Nam Á.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.
- HS lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
* Kết luận, nhận định:
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	


















2. Tình hình Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây
(PHT)


(PHT)
	
	Nội dung

	Chính trị
	Chính quyền và tầng lớp trên ở các nước đã đầu hàng, phụ thuộc hoặc làm tay sai cho thực dân. Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.

	Kinh tế
	Chính quyền thực hiện chính sách cướp đoạt ruộng đất.
Các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hang tiêu dùng được chính quyền thực dân chú trọng đầu tư. GTVT được đẩy mạnh.

	Xã hội
	Xã hội có nhiều sự phân hoá sâu sắc. Các giai cấp cũ vẫn tồn tại, bắt đầu xuất hiện các giai cấp mới.

	Văn hóa
	Văn hóa phương Tây làm xói mòn những giá trị văn hoá truyền thống.
Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hoá và ngu dân để dễ bề cai trị.


Hoạt động 2.3. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
a. Mục tiêu: HS mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	* GV chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS thảo luận cặp đôi, quan sát hình 4.4 và đọc tư liệu SGK tr22 em hãy:
? Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc tư liệu SGK, làm việc cặp đôi và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
* Kết luận, nhận định:
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	













3. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
- In-đô-nê-xi-a: Sau khi thực dân Hà Lan đô hộ, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều thất bại.
- Phi-líp-pin: Khi thực dân Tây Ban Nha xâm nhập đã vấp phải sự chống trả quyết liệt. Đến đầu thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh đã có bước tiến rõ rệt.
- Miến Điện: Từ cuộc xâm lược đầu tiên (1824 - 1826), quân Anh đã vấp phải sự kháng cự của quân đội Miến Điện. Đến năm 1825, cuộc kháng chiến thất bại.
- Việt Nam: Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Nam Kỳ (1859 – 1867), làn sóng đầu tranh chống Pháp diễn ra quyết liệt, tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa của Trương Định (1862 – 1864), Nguyễn Trung Trực (1861, 1867),...


Hoạt động 3. Hoạt động Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Tổ chức hoạt động:
* GV chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi: Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?
* HS Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
- GV hỗ trợ học sinh trong quá trình thảo luận.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
Hoạt động 4. Hoạt động Vận dụng
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS.
b. Tổ chức thực hiện
* GV chuyển giao nhiệm vụ:
	Bài tập: Có ý kiến cho rằng: Các nước tư bản phương Tây xâm chiếm Đông Nam Á là để giúp đỡ những nước này thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Hãy sưu tầm một số tư liệu từ sách, báo và internet để chứng minh cho ý kiến của em.
* HS Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề. 
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
* Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.	

* RÚT KINH NGHIỆM
		
		

	
	Quang Vinh, Ngày… tháng…năm 2024
Kí duyệt 
TTCM






                                                          Lừu Thị Linh
Họ và tên giáo viên: Dương Thị Phương Lan                                   Trường THCS Quang Vinh   
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